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	ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số 10-CV/UBKT 
V/v hướng dẫn một số mẫu văn bản
nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát 
đối với các chi, đảng bộ cơ sở 
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Yên Bái, ngày 14 tháng 9 năm 2020


Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối

Thực hiện Công văn số 813 -CV/TU, ngày 23/01/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở.

Để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở đạt kết quả. Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối sao gửi một số mẫu văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật dùng cho đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy, chi bộ cơ sở nghiên cứu, áp dụng như sau:
1. Đối với một số văn bản thường dùng trong công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng cơ sở, như: chương trình kiểm tra, giám sát; quyết định kiểm tra, giám sát… áp dụng theo Danh mục một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật dùng cho đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy, chi bộ (kèm theo công văn này và có đăng tải trên trang Website Đảng ủy Khối theo địa chỉ: Danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn).
2. Đối với một số văn bản kiểm tra theo chuyên đề, như: Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; quyết định giải quyết tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng… áp dụng theo một số mẫu văn bản trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật ban hành kèm theo Cuốn tài liệu công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng (tài liệu dùng cho cấp cơ sở) do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành năm 2017. 

Trong quá trình nghiên cứu, áp dụng tại cơ sở có gì vướng mắc, phát sinh thì kịp thời trao đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối để thống nhất thực hiện đạt kết quả.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- UBKT tỉnh ủy,
- Phòng TM-TH UBKT TU,
- TT ĐUK (mạng nội bộ)
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các đ/c UVUBKT ĐUK,
- Lưu UBKT.
	  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM
(đã ký)
  Vũ Thị Thanh Thảo


(Mẫu 1- Dùng cho Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở)

	ĐẢNG BỘ .......
ĐẢNG UỶ....................
*

Số           - CTr/ĐU 

------------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

Số     - CTr/UBKTĐU
(Nếu là UBKT đảng ủy đóng dấu treo
 Đảng ủy cơ sở)

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



CHƯƠNG TRÌNH 
Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy/UBKT...năm .......
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

Thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy/UBKT Đảng ủy.................. xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 20... với các nội dung như sau:

I. Nội dung và chương trình kiểm tra

1. Kiểm tra thường xuyên

- Nội dung kiểm tra: ....................................

- Chủ thể kiểm tra: (Đảng ủy, Ban Thường vụ, UBKT)......................

- Đối tượng kiểm tra: .................................................

2. Kiểm tra định kỳ 
- Nội dung kiểm tra: ....................................

- Chủ thể kiểm tra: (Đảng ủy, Ban Thường vụ, UBKT)......................

- Đối tượng kiểm tra: .................................................

- Phương pháp, mốc thời gian kiểm tra: .................

- Thời gian tiến hành kiểm tra: ..........................

(Căn cứ Chương trình kiểm tra của cấp ủy, UBKT cấp trên để lựa chọn 01 – 02 nội dung phù hợp với tình hình đơn vị)

II. Nội dung và chương trình giám sát

1. Giám sát thường xuyên

2. Giám sát chuyên đề

(Nội dung xây dựng tương tự như phần kiểm tra)

III. Tổ chức thực hiện

1. Đảng uỷ, các chi bộ, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh,... tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và người lao động về hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo sự đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng

2. Các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đều do Đảng uỷ quyết định và thông báo kết quả cho đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát thực hiện. Các cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng kết hợp kiểm tra, giám sát đảng viên, trước hết là vai trò đồng chí Bí thư cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí được phân công làm Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát có trách nhiệm xây dựng đề cương, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện quy trình kiểm tra giám sát, báo cáo kết quả về Đảng ủy/UBKT.

3. Các chi bộ căn cứ các nội dung trên, phối hợp UBKT Đảng uỷ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ năm .....

4. Chương trình này có thể được Ban Chấp hành Đảng bộ/UBKT Đảng ủy bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tế và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

	Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy .... (b/c),
- UBKT Đảng ủy .... (b/c),           
- Các đ/c Đảng ủy viên;

- Các UVUBKT Đảng ủy;

- Các chi bộ;

- Lưu.
	T/M ĐẢNG ỦY/UBKT ĐẢNG ỦY….
BÍ THƯ/CHỦ NHIỆM


(Mẫu 2- Dùng cho Chi bộ)

	ĐẢNG BỘ .....

CHI BỘ ....................
*

Số           - CTr/CB

(Nếu là chi bộ trực thuộc đóng dấu treo Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



CHƯƠNG TRÌNH
Kiểm tra, giám sát của Chi bộ ....... năm .......
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

Thực hiện Quy chế làm việc, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ .................. xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 20... với các nội dung như sau:

I. Nội dung và chương trình kiểm tra
1. Kiểm tra thường xuyên

- Nội dung kiểm tra: ....................................

- Đối tượng kiểm tra: .................................................

2. Kiểm tra chuyên đề

- Nội dung kiểm tra: ....................................

- Đối tượng kiểm tra: .................................................

- Phương pháp, mốc thời gian kiểm tra: .................

- Thời gian tiến hành kiểm tra: ..........................

(Căn cứ Chương trình kiểm tra của cấp ủy, UBKT cấp trên để lụa chọn 01 – 02 nội dung phù hợp với tình hình đơn vị)
II. Nội dung và chương trình giám sát

1. Giám sát thường xuyên

2. Giám sát chuyên đề: (Nội dung xây dựng tương tự như phần kiểm tra)

III. Tổ chức thực hiện

1. Các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình do Chi bộ quyết định và thông báo kết quả cho cá nhân được kiểm tra, giám sát thực hiện.

Các đồng chí được phân công làm Tổ trưởng tổ kiểm tra, giám sát có trách nhiệm xây dựng đề cương, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện quy trình kiểm tra giám sát, báo cáo kết quả trước Chi bộ.

2. Kế hoạch này có thể được Chi bộ bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tế và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

	Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy ..... (b/c),

- UBKT Đảng uỷ .... (b/c),             

- Các đ/c Chi ủy viên,

- Lưu.
	T/M CHI BỘ.......

BÍ THƯ


(Mẫu số 3 – dùng cho Đảng ủy/UBKT Đảng ủy cơ sở)

	ĐẢNG BỘ ........

ĐẢNG UỶ ....................
*

Số       - QĐ/ĐU

------------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

Số     - QĐ/UBKTĐU

(Nếu là UBKT đảng ủy đóng dấu treo   Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



QUYẾT ĐỊNH
kiểm tra việc ............ (nội dung kiểm tra)

đối với .... (tên tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra)
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ/UBKT Đảng ủy.. năm 20..;

ĐẢNG UỶ/ UBKT ĐẢNG ỦY..............................

QUYẾT ĐỊNH
       

Điều 1. Kiểm tra việc ............................... đối với chi bộ ( đảng viên) ............

Điều 2. Thành lập Tổ kiểm tra, gồm các đồng chí có tên sau đây:

1- Đ/c ........., .......  -  Tổ trưởng

2- Đ/c ........., .......  -  Tổ viên

3- Đ/c ........., .......  -  Tổ viên

Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 4. Tổ kiểm tra, chi uỷ (chi bộ)..................có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- UBKT Đảng ủy ....,     

- Đảng ủy … (nếu là UBKT Đảng ủy cơ sở),

-Như điều 4,
- Lưu, HSKT.

	T/M ĐẢNG ỦY/UBKT ĐẢNG ỦY….
BÍ THƯ/CHỦ NHIỆM


(Mẫu số 4 – dùng cho Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc)

	ĐẢNG BỘ ......
CHI BỘ ....................
*

Số           - QĐ/CB

(Nếu là chi bộ trực thuộc đóng dấu treo Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



QUYẾT ĐỊNH
kiểm tra việc .......đối với 

(ghi rõ họ tên, chức vụ đảng viên được kiểm tra)
- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;
- Thực hiện Quy chế làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ ... năm 20..;

CHI BỘ..............................

QUYẾT ĐỊNH
       

Điều 1. Kiểm tra việc ............................... đối với đồng chí............

Điều 2. Thành lập Tổ kiểm tra, gồm các đồng chí có tên sau đây:

1- Đ/c ........., .......  -  Tổ trưởng

2- Đ/c ........., .......  -  Tổ viên

3- Đ/c ........., .......  -  Tổ viên

Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 4. Tổ kiểm tra, chi uỷ và đồng chí..................có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Đảng ủy….,

- UBKT Đảng uỷ .....,     

- Như điều 4,
- Lưu.

	T/M CHI BỘ

BÍ THƯ


KẾ HOẠCH
kiểm tra việc ..... (nội dung kiểm tra) 

đối với.....(tên tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra)
(ban hành kèm theo Quyết định số      -QĐ/ĐU(UBKT/CB) ngày.... của...)
1. Mục đích, yêu cầu

-  Đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm ( nếu có) của...(tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được kiểm tra) trong việc …( nêu nội dung kiểm tra), nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

- Việc kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

- Chi bộ ... ( nơi được kiểm tra) và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Tổ Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nội dung kiểm tra

(Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết nội dung kiểm tra đối với các tập thể và cá nhân được kiểm tra; tập thể ghi trước, cá nhân ghi sau).

3. Thời gian kiểm tra

- Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày ... đến ...

- Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

4. Phương pháp tiến hành

(Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình kiểm tra hiện hành).

Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

T/M ĐẢNG ỦY/UBKT ĐẢNG ỦY/CHI BỘ….

(Mẫu số 5- Dành cho các Tổ kiểm tra của Đảng ủy, UBKT, Chi bộ)

	   ĐẢNG UỶ /UBKT/CHI BỘ.....

TỔ KIỂM TRA
*

(Đóng dấu treo Đảng ủy/Chi bộ cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 .............., ngày     tháng ..  năm 201..


BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Vào hồi ........ngày ...... tháng .... năm ..., tại .....................................................

...........................................diễn ra buổi làm việc.

I. THÀNH PHẦN:

1-Tổ kiểm tra: (Ghi rõ họ tên, chức vụ, thành phần tổ kiểm tra)

2-Tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra: (Ghi rõ họ và tên, chức vụ từng người tham dự)

II. NỘI DUNG: 

- Ghi  rõ nội dung kiểm tra theo Quyết định,

- Ghi đầy đủ các ý kiến tại hội nghị.

- Ghi tóm tắt kết luận của Tổ trưởng Tổ kiểm tra.

Biên bản được lập hồi ....giờ.....phút, ngày .............................. Được đọc trước mọi người cùng nghe thống nhất ký tên./.

	TỔ CHỨC ĐẢNG/ĐẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên

nếu là tổ chức đảng đóng dấu)


	T/M TỔ KIỂM TRA

TỔ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)


NGƯỜI VIẾT BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Mẫu 6– Dùng cho các Tổ kiểm tra của Đảng ủy, UBKT, Chi bộ)

	ĐẢNG UỶ /UBKT/CHI BỘ.....

TỔ KIỂM TRA
*

Đóng dấu treo của Đảng ủy/chi bộ cơ sở
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



BÁO CÁO

kết quả kiểm tra …………………….

(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)

                                                                 -------

Thực hiện Quyết định số …, ngày … của ....................., Tổ Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện ……(ghi nội dung kiểm tra) đối với… (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra); mốc thời gian kiểm tra từ ngày… đến…...
Tổ Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

I. Sơ lược lý lịch đảng viên được kiểm tra hoặc đặc điểm, tình hình chi bộ được kiểm tra

1. Nếu kiểm tra đảng viên thì trình bày sơ yếu lý lịch đảng viên, gồm:

- Họ và tên:



; Bí danh:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quê quán:

- Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác:

- Dân tộc:

- Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn:

- Ngày vào Đảng:


;Ngày chính thức:

- Quá trình công tác: Khái quát quá trình công tác, các nhiệm vụ chính đã qua.

- Khen thưởng: Các loại huân chương, huy chương, bằng khen đã được tặng thưởng.
- Kỷ luật: Ghi thời gian, nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật, cấp quyết định.
2. Nếu kiểm tra chi bộ nêu khái quát đặc điểm, tình hình của tổ chức đảng có liên quan trực tiếp đến nội dung kiểm tra.

II. Kết quả kiểm tra

Đối chiếu với mục đích, yêu cầu và nội dung kiểm tra nêu rõ kết quả thẩm tra, xác minh về từng nội dung đã kiểm tra, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được kiểm tra (cần nêu cụ thể, đầy đủ, ngắn gọn).

III. Nhận xét và đề nghị

- Nhận xét của các tổ chức đảng có liên quan về nội dung kiểm tra.

- Nhận xét chung của Tổ Kiểm tra về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra theo từng nội dung được thẩm tra, xác minh.

- Tổ Kiểm tra kiến nghị Đảng ủy/Chi bộ để đề nghị tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thi hành kỷ luật (nếu có). 

                                                                                   T/M TỔ KIỂM TRA

                                                                                         TỔ TRƯỞNG

                                                                                      (ký ghi rõ họ tên)

Mẫu số 7- Dùng cho Đảng ủy, UBKT, Chi bộ

	ĐẢNG BỘ .......

ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

Số           - BB/ĐU (CB)

------------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

Số     - BB/UBKTĐU

(Nếu là UBKT đảng ủy, chi bộ trực thuộc đóng dấu treo Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



BIÊN BẢN 

          hội nghị Đảng ủy/Chi bộ/Uỷ ban Kiểm tra................................

1- Hội nghị Đảng ủy/Chi bộ/Uỷ ban kiểm tra .....lần thứ ...đã họp tại.........(Địa điểm họp), vào hồi .....giờ....., ngày....  tháng  .... năm...... 

Thành phần hội nghị: (Ghi họ tên các đồng chí hội nghị)

1- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
2- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
Chủ trì hội nghị: .......................................................................................

Thư ký hội nghị: .......................................................................................

Nội dung: Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra (nội dung)......đối với (tên tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra) .........................
2- Sau khi nghe Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, các đồng chí tham dự hội nghị tham gia ý kiến như sau:

(Ghi rõ từng nội dung tham gia ý kiến của các thành viên).

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3- Kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị thông qua.

(Ghi rõ các nội dung kết luận của chủ trì)

Hội nghị thông qua biên bản họp lúc .....giờ ..... cùng ngày.

	Thư ký

Ký, ghi rõ họ tên
	Chủ trì hội nghị

Ký, ghi rõ họ tên


(Mẫu 8 – Dùng cho Đảng ủy, UBKT, Chi bộ)

	ĐẢNG BỘ .......

ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

Số           - TB/ĐU (CB)

------------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

Số     - TB/UBKTĐU

(Nếu là UBKT đảng ủy, chi bộ trực thuộc đóng dấu treo Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



THÔNG BÁO

kết luận kiểm tra …………………….

(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)

                                                               -------
Thực hiện Chương trình  kiểm tra, giám sát năm ..., Đảng ủy/UBKT/Chi bộ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện ……(ghi nội dung kiểm tra) đối với… (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra); mốc thời gian kiểm tra từ ngày… đến…

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Đảng ủy/UBKT/Chi bộ ............nhận thấy:

1. Ưu điểm:

Ghi kết luận về từng nội dung theo Quyết định kiểm tra.

2. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, xác định trách nhiệm:

Ghi kết luận về từng nội dung theo Quyết định kiểm tra; về tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra xác định trách nhiệm của tập thể, các nhân đảng viên được kiểm tra.

(nếu đối tượng kiểm tra có cả tập thể và cá nhân thi ghi tập thể trước, cá nhân sau)

3. Đảng ủy/ Chi bộ ......yêu cầu:

- Đối với tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra.

- Đối với tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

Theo Quy chế làm việc, Đảng ủy/UBKT/Chi bộ thông báo để ... (tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được kiểm tra) và ...(tên tổ chức đảng có liên quan) biết, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Đảng ủy/UBKT/Chi bộ trước ngày ....

	Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy…,

- UBKT Đảng ủy,     

- UBKT Đảng ủy (nếu là Đảng ủy cơ sở),

- Chi bộ, đảng viên được kiểm tra,

- Lưu.
	T/M ĐẢNG ỦY/UBKT/CHI BỘ.........

BÍ THƯ/CHỦ NHIỆM


(Mẫu 9 – dùng cho Đảng ủy, UBKT, Chi bộ)

	ĐẢNG BỘ ........
ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

Số           -QĐ/ĐU (CB)
----------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

Số           -QĐ/UBKTĐU

(Nếu là UBKT đảng ủy, chi bộ trực thuộc đóng dấu treo Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



QUYẾT ĐỊNH
giám sát …………………..
(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát)
--------------


- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của ............ nhiệm kỳ … và Chương trình kiểm tra, giám sát năm … .  của .............;
ĐẢNG ỦY/UBKT/CHI BỘ ......................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giám sát ...(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát).

Điều 2. Thành lập Tổ Giám sát gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí .................., Tổ trưởng;

2. Đồng chí .................., thành viên;

3. Đồng chí .................., thành viên;

          (Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Tổ Giám sát)


Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch giám sát (ban hành kèm theo Quyết định này).


Điều 4. Tổ giám sát, ...(tên tổ chức chủ trì thực hiện giám sát), các cơ quan liên quan; chi bộ, họ và tên đảng viên được giám sát và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:

- UBKT Đảng ủy,    

- Đảng ủy … (nếu là UBKT Đảng ủy), 

- Như điều 4,
- Lưu.
	T/M ĐẢNG ỦY/UBKT/CHI BỘ......

BÍ THƯ/CHỦ NHIỆM


KẾ HOẠCH
giám sát …………………….

(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát)

(ban hành kèm theo Quyết định số …- QĐ/ĐU, UBKTĐU, CB ngày .../…/…
 của ............................................)

1. Mục đích, yêu cầu

- Qua giám sát, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm ( nếu có) của … ( tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được giám sát) trong việc …( nêu nội dung giám sát) để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục.

- Việc giám sát bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình giám sát.

- Đảng ủy (hoặc chi bộ cơ sở) ... ( nơi được giám sát) và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Tổ Giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nội dung giám sát

(Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết nội dung giám sát đối với các tập thể và cá nhân được giám sát; tập thể ghi trước, cá nhân ghi sau).

3. Thời gian giám sát

- Mốc thời gian giám sát: Từ ngày ... đến ...

- Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

4. Phương pháp tiến hành

(Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình giám sát hiện hành).

Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
                                         


     ĐẢNG ỦY/UBKT/CHI BỘ ............
Mẫu số 10- Dùng cho các Tổ giám sát

	   ĐẢNG ỦY/CHI BỘ/UBKT .....

  TỔ GIÁM SÁT

*

(Đóng dấu treo Đảng ủy/Chi bộ cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ..........., ngày     tháng ...  năm 201..


BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Vào hồi ........ngày ...... tháng .... năm ..., tại .....................................................

...........................................diễn ra buổi làm việc.

I. THÀNH PHẦN:

1-Tổ kiểm tra: (Ghi rõ họ tên, chức vụ, thành phần tổ kiểm tra)

2-Tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra: (Ghi rõ họ và tên, chức vụ từng người tham dự)

II. NỘI DUNG: 

- Ghi  rõ nội dung kiểm tra theo Quyết định,

- Ghi đầy đủ các ý kiến tại hội nghị.

- Ghi tóm tắt kết luận của Tổ trưởng Tổ kiểm tra.

Biên bản được lập hồi ....giờ.....phút, ngày .............................. Được đọc trước mọi người cùng nghe thống nhất ký tên.

	TỔ CHỨC ĐẢNG/ĐẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên

nếu là tổ chức đảng đóng dấu)


	T/M TỔ KIỂM TRA

TỔ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)


NGƯỜI VIẾT BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Mẫu 11 – Dùng cho các Tổ giám sát)

	ĐẢNG UỶ/UBKT/CHI BỘ.....

TỔ GIÁM SÁT
*

Đóng dấu treo của Đảng ủy/Chi bộ cơ sở
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



 BÁO CÁO
kết quả giám sát …………………….

(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát)

                                                              -------


Thực hiện Quyết định số …, ngày … của .............., Tổ Giám sát đã tiến hành giám sát … (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát) về việc …(ghi nội dung giám sát).


Tổ Giám sát báo cáo kết quả giám sát như sau:


I. Đặc điểm, tình hình


Nêu khái quát đặc điểm, tình hình của tổ chức đảng có liên quan trực tiếp đến nội dung giám sát (nếu giám sát đảng viên thì không có mục này).

II. Kết quả giám sát


Trình bày kết quả từng nội dung đã được giám sát, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân.


III. Nhận xét và đề nghị


- Ý kiến của các tổ chức đảng có liên quan về nội dung giám sát.


- Tổ Giám sát đưa ra nhận xét chung và kiến nghị với Đảng ủy/Ủy ban Kiểm tra/Chi bộ ............. để đề nghị với tổ chức đảng hoặc đảng viên được giám sát và các tổ chức đảng liên quan có biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
                                                                                   T/M TỔ GIÁM SÁT

                                                                                         TỔ TRƯỞNG

                                                                                      (ký ghi rõ họ tên)
Mẫu số 12- Dùng cho Đảng ủy, UBKT, Chi bộ

	ĐẢNG BỘ ........

ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

Số           -BB/ĐU (CB)

----------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

Số           -BB/UBKTĐU

(Nếu là UBKT đảng ủy, chi bộ trực thuộc đóng dấu treo Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



BIÊN BẢN 

          hội nghị Đảng ủy/Chi bộ/Uỷ ban Kiểm tra................................

1- Hội nghị Đảng ủy/Chi bộ/Uỷ ban kiểm tra .....lần thứ ...đã họp tại.........(Địa điểm họp), vào hồi .....giờ....., ngày....  tháng  .... năm...... 

Thành phần hội nghị: (Ghi họ tên các đồng chí hội nghị)

1- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
2- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
Chủ trì hội nghị: .......................................................................................

Thư ký hội nghị: .......................................................................................

Nội dung: Xem xét báo cáo kết quả giám sát (nội dung)......đối với (tên tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra) .........................
2- Sau khi nghe Tổ kiểm tra báo cáo kết quả giám sát, các đồng chí tham dự hội nghị tham gia ý kiến như sau:

(Ghi rõ từng nội dung tham gia ý kiến của các thành viên).

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3- Kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị thông qua.

(Ghi rõ các nội dung kết luận của chủ trì)

Hội nghị thông qua biên bản họp lúc .....giờ ..... cùng ngày/.

	Thư ký

Ký, ghi rõ họ tên
	Chủ trì hội nghị

Ký, ghi rõ họ tên


(Mẫu 13 – Dùng cho Đảng ủy, UBKT, Chi bộ)

	ĐẢNG BỘ .......

ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

Số           - TB/ĐU (CB)

--------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

Số           -TB/UBKTĐU

(Nếu là UBKT đảng ủy, chi bộ trực thuộc đóng dấu treo Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



THÔNG BÁO

kết quả giám sát …………………….

(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát)

                                                              -------


Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm ..., Đảng ủy/UBKT/Chi bộ.............. đã tiến hành giám sát…(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát) về việc... ( ghi nội dung giám sát).


Sau khi xem xét báo cáo kết quả giám sát, Đảng ủy/UBKT/Chi bộ nhận thấy …(tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được giám sát):


1. Ưu điểm


...........................


2. Hạn chế, khuyết điểm


...........................


3. Đảng ủy/Ủy ban Kiểm tra/Chi bộ yêu cầu:


- Đối với tổ chức đảng, đảng viên được giám sát.


- Đối với tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.


Theo Quy chế làm việc, Đảng ủy/UBKT/Chi bộ .............thông báo để ... (tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được giám sát) biết, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Đảng ủy/Ủy ban Kiểm tra/Chi bộ trước ngày ...
	Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy,

- UBKT Đảng ủy,

- UBKT Đảng ủy (nếu là Đảng ủy cơ sở),

- Chi bộ, đảng viên được kiểm tra,

- Lưu.

	T/M ĐẢNG ỦY/UBKT/CHI BỘ.........

BÍ THƯ/CHỦ NHIỆM


(mẫu số 14 – dùng cho Đảng ủy/UBKT Đảng ủy cơ sở)

ĐỀ CƯƠNG

hướng dẫn​ viết báo cáo tự kiểm tra (giám sát)

-----

PHẦN THỨ NHẤT: ĐỐI VỚI TẬP THỂ

A. Đặc điểm tình hình
- Khái quát đặc điểm, tình hình chung của tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát.

- Những thuận lợi, khó khăn cơ bản ảnh hưởng đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng.

B. Kết quả tự kiểm tra (giám sát)
Trình bày kết quả theo từng nội dung được kiểm tra, giám sát, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm
III. Nhận xét đánh giá chung 

1. Nhận xét:
1.1. Ưu điểm.

1.2. Hạn chế, khuyết điểm.

1.3. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm.

1.4.  Xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

2. Đề nghị, kiến nghị

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

PHẦN THỨ HAI: ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Các đồng chí đảng viên được kiểm tra (giám sát) chuẩn bị tốt báo cáo tự kiểm tra (giám sát) của cá nhân trên cơ sở nội dung Kế hoạch kiểm tra (giám sát) của Đảng ủy/UBKT Đảng ủy và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ. Cần đánh giá rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, phải gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công phụ trách của cá nhân với trách nhiệm tập thể theo nội dung sau:

- Về tư tưởng chính trị;

- Phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết, thống nhất nội bộ; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; về ý thức tổ chức kỷ luật;

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Kết quả và mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan, đơn vị;

- Việc kiểm điểm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Trên đây là Đề cương hướng dẫn chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra (giám sát). Yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra (giám sát) xây dựng báo cáo tự kiểm tra (giám sát), thông qua tập thể chi bộ và gửi Tổ kiểm tra (qua Thư ký Tổ) trước ngày ....; đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra (giám sát) theo yêu cầu.

	
	


(Mẫu 15 – Dùng cho Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Chi bộ)

	
ĐẢNG BỘ .......

ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

Số           - QĐ/ĐU (CB)

--------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

Số           -QĐ/UBKTĐU

(Nếu là UBKT đảng ủy, chi bộ trực thuộc đóng dấu treo Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



QUYẾT ĐỊNH

xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật …………

(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)

----


- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;


- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;


- Căn cứ Quy chế làm việc của Đảng ủy/Chi bộ …;

ĐẢNG ỦY/CHI BỘ QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật…(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra).

Điều 2. Thành lập Tổ Kiểm tra xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật gồm các đồng chí có tên sau:

1- Đồng chí ……….., Tổ trưởng;

2- Đồng chí ……….., thành viên;

3- Đồng chí ……….., thành viên;

 (Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Tổ Kiểm tra)

Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 4. Chi bộ…(tên tổ chức đảng), họ và tên đảng viên được kiểm tra và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- BTV Đảng  ủy,
- UBKT Đảng ủy (nếu là Đảng ủy cơ sở),
- Chi bộ, đảng viên được kiểm tra,
- Lưu.

	T/M ĐẢNG ỦY/UBKT/CHI BỘ.........

BÍ THƯ/CHỦ NHIỆM


KẾ HOẠCH

xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ………

(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)

(ban hành kèm theo Quyết định số …-QĐ/ĐU/UBKT/CB, ngày …/…/… 

của Đảng ủy/ UBKT/Chi bộ…

-----


1. Mục đích, yêu cầu


- Làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, động cơ, nguyên nhân vi phạm của các đồng chí …(họ và tên đảng viên được kiểm tra); việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc và thủ tục thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng; quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên vi phạm.


- Việc kiểm tra xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật bảo đảm dân chủ, khách quan, công minh, chính xác, kịp thời; đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.


- Chi bộ (nơi được kiểm tra) và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Tổ Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.


2. Nội dung kiểm tra


(Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết nội dung kiểm tra đối với tập thể, từng cá nhân được kiểm tra).


3. Thời gian kiểm tra


 (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).


4. Phương pháp tiến hành


(Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng hiện hành).


Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

    





 ĐẢNG ỦY/UBKT/CHI BỘ ............
(Mẫu 16 – Dùng cho các Tổ kiểm tra)

	ĐẢNG UỶ/UBKT/CHI BỘ.....

TỔ KIỂM TRA 
*

Đóng dấu treo của Đảng ủy/chi bộ cơ sở
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



BÁO CÁO

kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật …………

(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)

----


Thực hiện Quyết định số …, ngày … của Đảng ủy/UBKT/Chi bộ …, Tổ Kiểm tra đã thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật … (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra).


Tổ Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra như sau:


I. Khái quát đặc điểm, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)


1. Nếu kiểm tra tổ chức đảng thì trình bày khái quát đặc điểm, tình hình tổ chức đảng có liên quan trực tiếp đến nội dung kiểm tra.


2. Nếu kiểm tra đảng viên thì trình bày sơ lược lý lịch đảng viên, gồm:


- Họ và tên:                  ; Bí danh:


- Ngày, tháng, năm sinh:


- Quê quán:


- Nơi ở hiện nay:


- Chức vụ về Đảng, chính quyền, nơi công tác:


- Dân tộc:                      ; Tôn giáo:


- Trình độ học vấn, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ:


- Ngày vào Đảng:          ; Ngày chính thức:


- Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua):


- Khen thưởng: (các loại huân chương, huy chương đã được tặng thưởng)

- Kỷ luật: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết định).

II. Kết quả thẩm tra, xác minh


- Nêu rõ kết quả thẩm tra, xác minh, xem xét, làm rõ về từng nội dung đã kiểm tra và tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra.


- Nhận xét của tổ kiểm tra về trách nhiệm tập thể, cá nhân đảng viên được kiểm tra theo từng nội dung đã thẩm tra, xác minh.


(Nếu đối tượng kiểm tra có cả tập thể và cá nhân, thì ghi tập thể trước, cá nhân sau).


III. Nhận xét và đề nghị


- Ý kiến của các tổ chức đảng có liên quan về nội dung kiểm tra.


- Tổ kiểm tra nhận xét chung khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, đã vi phạm Quy định... của Nhà nước, của Đảng,....


- Đối chiếu với Quy định... về xử lý kỷ luật đảng viên (tổ chức đảng) vi phạm. Tổ kiểm tra kiến nghị đề nghị...(cấp có thẩm quyền) xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra (nếu có).



T/M TỔ KIỂM TRA



TỔ TRƯỞNG 



(ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫu 17 – Dùng cho Đảng ủy, Chi bộ)

	
ĐẢNG BỘ .......

ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

Số           - QĐ/ĐU (CB)

(Nếu là chi bộ trực thuộc đóng dấu treo 

Đảng ủy cơ sở)

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



QUYẾT ĐỊNH

thi hành kỷ luật đồng chí …………

(họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị kỷ luật)

----


- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;


- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;


- Xét tự kiểm điểm của đồng chí … (họ và tên của đảng viên); báo cáo số …, ngày … của … (tên tổ chức đảng báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật) và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị của Tổ kiểm tra;


Đảng ủy/Chi bộ ….. nhận thấy: (tóm tắt nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của đảng viên; ghi rõ đã vi phạm quy định nào theo nội dung kết luận của Đảng ủy/UBKT đảng ủy/Chi bộ),

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Thi hành kỷ luật đồng chí…(họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên) bằng hình thức ….
Điều 2. … (Tên các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định) và đồng chí … (họ và tên của đảng viên) thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy,
- UBKT Đảng ủy (nếu là Đảng ủy cơ sở),
- Chi bộ, đảng viên được kiểm tra,
- Lưu.

	T/M ĐẢNG ỦY/CHI BỘ.........

BÍ THƯ


(Mẫu 18 – Dùng cho Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Chi bộ)

	
ĐẢNG BỘ .......
ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

Số           - TTr/ĐU (CB)
--------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

Số           -TTr/UBKTĐU
(Nếu là UBKT đảng ủy, chi bộ trực thuộc đóng dấu treo Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



TỜ TRÌNH

đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.........

(tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên

 bị đề nghị thi hành kỷ luật)

----

Kính gửi: ....... (cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định)

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định (hoặc) thực hiện chỉ đạo của..., sau khi kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (hoặc) kiểm tra, xem xét, làm rõ đối với ……(tổ chức đảng, đảng viênđược kiểm tra) về... (nêu nội dung kiểm tra), đảng ủy/UBKT/chi bộ đã kết luận …..(tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra) có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật... (Phần này nêu tóm tắt diễn tiến, xuất phát điểm đến việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm).
Thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật, đảng ủy/UBKT/chi bộ .....trình ...... (cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định) như sau:

I. Nội dung vi phạm của... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hạnh kỷ luật)
…

II. Kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng

Việc kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật) đã được thực hiện theo quy định tại các tổ chức đảng. Kết quả cụ thể như sau:

1- Tại...

*... (Nêu vắn tắt kết luận hoặc ý kiến chính tại hội nghị tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm).

* Kết quả bỏ phiếu đề nghị kỷ luật:

... (Ghi số phiếu cụ thể, tỷ lệ theo quy định).

2- Tại...

…

III. Việc xem xét, (đề nghị) xử lý kỷ luật của đảng ủy/UBKT/chi bộ.....
Ngày…, tại kỳ họp thứ..., đảng ủy/UBKT/chi bộ đã xem xét, (đề nghị) xử lý kỷ luật...(tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật). Tham dự Hội nghị có...

Sau khi nghe Báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn Kiểm tra; ý kiến phát biểu của các đồng chí:…, đảng ủy/UBKT/chi bộ đã thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết đề nghị kỷ luật... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật), kết quả:

... (Ghi số phiếu cụ thể, tỷ lệ theo quy định).

IV. Nhận xét và đề nghị

1. Nhận xét

- Việc tiến hành kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật) đã được các tổ chức đảng thực hiện theo quy định.

- …

- Những vi phạm của... (tổ chức đảng, đảng viên bị đề nghị thi hành kỷ luật) là... (nêu mức độ nghiêm trọng, mức độ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cá nhân), cần áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định tại:... (nêu điều, khoản đối chiếu)1 của... (tên quy định cụ thể của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm).

Tuy nhiên,... (nêu nội dung, tình tiết có thể xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hoặc tăng nặng - nếu có).

2. Đề nghị

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ... (tên quy định cụ thể của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm) và kết quả kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật, đảng ủy/UBKT/chi bộ.... đề nghị ...... (cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định).

- Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ... (nêu hình thức kỷ luật đề nghị áp dụng) đối với... (tổ chức đảng, đảng viên vi phạm).

- Đề nghị .... (cấp có thẩm quyền) chỉ đạo xem xét kỷ luật hành chính đối với cá nhân đảng viên vi phạm hoặc những đề nghị khác ( nếu có).

Đảng ủy/UBKT/chi bộ kính trình ....... (cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định)

 xem xét, quyết định.

	 Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- 
- Lưu.
	T/M ĐẢNG ỦY/UBKT/CHI BỘ.........

BÍ THƯ/CHỦ NHIỆM


1 Dẫn chiếu nội dung cụ thể của điều, khoản và hình thức kỷ luật áp dụng
PHỤ LỤC

Phụ lục 1

I. Khái quát đặc điểm, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)

1. Nếu đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng thì trình bày khái quát đặc điểm tình hình tổ chức đảng bị đề nghị thi hành kỷ luật.

2. Nếu đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên thì trình bày sơ lược lý lịch đảng viên, gồm:

- Họ và tên:                                           ; Bí đanh:

- Ngày sinh:

- Quê quán:

- Chức vụ về Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác:

- Dân tộc:                                             ; Tôn giáo:

- Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ:

- Ngày vào Đảng:                                  ; Ngày chính thức:

- Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua)

- Khen thưởng: (các loại huân chương, huy chương; hình thức, danh hiệu khen thưởng bậc cao đã được tặng thưởng)

- Kỷ luật; (ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết định).

------------------------------

Phụ lục 2

Thống kê nội dung, số liệu liên quan về các vi phạm, khuyết điểm

(nếu có)

(Mẫu 19 – Dùng cho Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Chi bộ)

	
ĐẢNG BỘ .......

ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

--------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

(đóng dấu treo Đảng ủy/chi bộ cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



PHIẾU BIỂU QUYẾT

đề nghị hình thức kỷ luật đồng chí…

(Họ và tên, chức vụ)

1- Không kỷ luật ...............................................................

2- Khiển trách ................................................................... 

3- Cảnh cáo .................................................................

4-  Cách chức (ghi đầy đủ chức vụ khi vi phạm và hiện tại của đảng viên)

-  …………………………………. ……………………         

- …………………………………………………………

- Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng……………..

5-  Khai trừ ……………………………………………..

Ghi chú: Đồng ý trường hợp nào thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng, không đồng ý trường hợp nào thì để trống. Riêng trường hợp cách chức: nếu ý kiến đồng ý cách bao nhiêu chức thì đánh dấu x vào bấy nhiêu ô tương ứng. Nếu đảng viên thường, không giữ chức vụ thì không cần ghi mục cách chức).
(Mẫu 20 – Dùng cho Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Chi bộ)

	
ĐẢNG BỘ .......

ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

--------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

(đóng dấu treo Đảng ủy/chi bộ cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



PHIẾU BIỂU QUYẾT

đề nghị hình thức kỷ luật tổ chức đảng

(Nêu rõ tên tổ chức đảng)

1-  Không kỷ luật:………………………………………........

2-  Khiển trách:…………………………………………........

3-  Cảnh cáo:……………………………………………........

4-  Giải tán:………………………………………………......


Ghi chú: Đồng ý trường hợp nào thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng, không đồng ý trường hợp nào thì để trống.

(Mẫu 21 – Dùng cho Chi bộ)

	
ĐẢNG BỘ .......

CHI BỘ ....................
*

(đóng dấu treo chi bộ cơ sở; nếu là chi bộ trực thuộc đóng dấu treo của đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Quyết định hình thức kỷ luật đối với 

đồng chí.....................................,

  (họ và tên, chức vụ)


1-  Không kỷ luật......................................................

2-  Khiển trách................................................………

3-  Cảnh cáo................................................…………


Ghi chú: Đồng ý trường hợp nào thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng, không đồng ý trường hợp nào thì để trống.

- Đối với chi bộ không có thẩm quyền kỷ luật cách chức, khai trừ đảng viên, thì phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với đảng viên không ghi hình thức cách chức, khai trừ.

(Mẫu 22 – Dùng cho Đảng ủy cơ sở)

	
ĐẢNG BỘ .......

ĐẢNG ỦY ....................
*

(đóng dấu treo của đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Quyết định hình thức kỷ luật đối với 

đồng chí.....................................,

  (họ và tên, chức vụ)

1- Không kỷ luật ...............................................................

2- Khiển trách ................................................................... 

3- Cảnh cáo ..................................................................

4-  Cách chức (ghi đầy đủ chức vụ khi vi phạm và hiện tại của đảng viên)

-  Chi ủy viên …………………………………. …………         

 

-  Bí thư chi bộ …………………………………………..

-  Đảng ủy viên …………………………………………..

- Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng……………..


Ghi chú: Đồng ý trường hợp nào thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng, không đồng ý trường hợp nào thì để trống. Riêng trường hợp cách chức: nếu ý kiến đồng ý cách bao nhiêu chức thì đánh dấu x vào bấy nhiêu ô tương ứng. Nếu đảng viên không giữ chức vụ thì không cần ghi mục cách chức).
 Đối với đảng ủy cơ sở  không có thẩm quyền kỷ luật khai trừ đảng viên, thì phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với đảng viên không ghi hình thức khai trừ.

(Mẫu 23 – Dùng cho Đảng ủy, Chi bộ)

	
ĐẢNG BỘ .......

ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

Số           - BB/ĐU (CB)

(Nếu là chi bộ trực thuộc đóng dấu treo Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



BIÊN BẢN 

kiểm phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với 

đồng chí..................(họ và tên, chức vụ)

Hôm nay, ngày……. tháng ….. năm …….., vào lúc ………, đảng ủy/UBKT đảng ủy/ Chi bộ........................ đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với đồng chí..................................... (họ và tên).

Tổng số cấp ủy viên/đảng viên được triệu tập: .............đồng chí


Tổng số dự hội nghị có:.............đồng chí; vắng.........đồng chí; có lý do………đồng chí; không có lý do…………………..đồng chí.


Nội dung hội nghị: Tiến hành xem xét, bỏ phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với đồng chí..................................... (họ và tên)


Hội nghị đã bầu tổ kiểm phiếu gồm............đồng chí:


1- Đồng chí:  ................................................,     Tổ trưởng


2- Đồng chí: .................................................,     Thư ký


3- Đồng chí: .................................................,     Tổ viên


Số phiếu phát ra:....................phiếu; 



Số phiếu thu vào:...................phiếu 



Số phiếu hợp lệ: ....................phiếu;


Số phiếu không hợp lệ:..........phiếu 

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Không kỷ luật......................../.........../.........phiếu, bằng...........%

- Khiển trách.........................../.........../.........phiếu, bằng...........%

- Cảnh cáo.............................../.........../.........phiếu, bằng...........%

- Cách chức............................./.........../.........phiếu, bằng...........% (đối với đảng uỷ)  (Ghi đầy đủ chức vụ khi vi phạm và hiện tại của đảng viên)

 ..................................... ........../.........../.........phiếu, bằng...........%


Biên bản lập hồi...........giờ cùng ngày, đọc lại để mọi người cùng nghe thống nhất và ký tên. 

      THƯ KÝ                                                                     TỔ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                                   (Ký, ghi rõ họ và tên)      
(Mẫu 24 – Dùng cho Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Chi bộ)

	
ĐẢNG BỘ .......

ĐẢNG UỶ/CHI BỘ ....................
*

Số           - QĐ/ĐU (CB)

--------------------------------

ĐẢNG UỶ....................

ỦY BAN KIỂM TRA
*

Số           -QĐ/UBKTĐU

(Nếu là UBKT đảng ủy, chi bộ trực thuộc đóng dấu treo Đảng ủy cơ sở)
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày ...... tháng .... năm.....



BIÊN BẢN 

kiểm phiếu biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với 

đồng chí..................(họ và tên, chức vụ)

----


Hôm nay, ngày……. tháng ….. năm …….., vào lúc ………, đảng ủy/UBKT đảng ủy/ Chi bộ......................... đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với đồng chí..................................... (họ và tên).

Tổng số cấp ủy viên/thành viên/đảng viên được triệu tập: .............đồng chí


Tổng số dự hội nghị có:.............đồng chí; vắng.............đồng chí; có lý do………đồng chí; không có lý do…………………..đồng chí.


Nội dung hội nghị: Tiến hành xem xét, bỏ phiếu biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với đồng chí..................................... (họ và tên)


Hội nghị đã bầu tổ kiểm phiếu gồm............đồng chí:


1- Đồng chí:  ................................................,     Tổ trưởng


2- Đồng chí: .................................................,     Thư ký


3- Đồng chí: .................................................,     Tổ viên


Số phiếu phát ra:....................phiếu; 



Số phiếu thu vào:...................phiếu 



Số phiếu hợp lệ: ....................phiếu;


Số phiếu không hợp lệ:..........phiếu 

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Không kỷ luật......................../.........../.........phiếu, bằng...........%

- Khiển trách.........................../.........../.........phiếu, bằng...........%

- Cảnh cáo.............................../.........../.........phiếu, bằng...........%

- Cách chức............................./.........../.........phiếu, bằng...........%

(Ghi đầy đủ chức vụ khi vi phạm và hiện tại của đảng viên)
..................................... ........../.........../.........phiếu, bằng...........%
- Khai trừ..................... ........../.........../.........phiếu, bằng...........%


Biên bản lập hồi...........giờ cùng ngày, đọc lại để mọi người cùng nghe thống nhất và ký tên. 

      THƯ KÝ                                                                     TỔ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                                   (Ký, ghi rõ họ và tên)      
DANH MỤC

Một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát

thi hành kỷ luật đảng dùng cho Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Chi bộ cơ sở

(Ban hành kèm theo Công văn số 10  -CV/UBKT, ngày14/9 /2020 

của Ủy ban Kiểm tra Đảmg uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)

----------
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